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Câu 1: Khi nói về các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Kích thước của quần thể không phụ thuộc vào điều kiện môi trường.

B. Mật độ cá thể của mỗi quần thể luôn ổn định, không thay đổi theo mùa, theo năm.

C. Khi kích thước quần thể đạt mức tối đa thì tốc độ tăng trưởng của quần thể là lớn nhất.

D. Sự phân bố cá thể có ảnh hưởng tới khả năng khai thác nguồn sống trong môi trường.

Câu 2: Số lượng cá thể trên một đơn vị diện tích hay thể tích của quần thể được gọi là

A. kích thước tối thiểu của quần thể.
B. kích thước tối đa của quần thể.

C. mật độ cá thể của quần thể.
D. kiểu phần bố của quần thể.

Câu 3: Vào mùa sinh sản, các cá thể cái trong quần thể cò tranh giành nhau nơi thuận lợi để làm tổ. Đây là ví dụ về mối quan hệ
A. hợp tác
B. hỗ trợ cùng loài
C. hội sinh
D. cạnh tranh cùng loài
Câu 4: Khi nói về thành phần cấu trúc của hệ sinh thái, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Nấm thuộc nhóm sinh vật tự dưỡng
B. Nhóm sinh vật sản xuất chỉ bao gồm các loài thực vật.
C. Các loài động vật ăn thực vật được xếp vào nhóm sinh vật tiêu thụ.
D. Tất cả các loài vi sinh vật đều được xếp vào nhóm sinh vật phân giải.
Câu 5: Trường hợp nào sau đây không được coi là sinh vật biến đổi gen ?

A. Tạo ra giống lúa "gạo vàng" có khả năng tổng hợp β-carôten (tiền chất tạo vitamin A) trong hạt.
B. Tạo giống cây trồng lưỡng bội có kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các gen

C. Tạo vi khuẩn E.coli sản xuất insulin chữa bệnh đái tháo đường ở người

D. Tạo ra giống cây bông mang gen kháng được thuốc trừ sâu
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. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn, không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen với tần số 40%. Theo lí thuyết F1 có số cá thể mang kiểu hình trội về cả hai tính trạng chiếm tỉ lệ :
A. 20%
B. 10%
C. 40%
D. 30%

Câu 7: Bào quan diễn ra quá trình quang hợp ở thực vật là :

A. Lục lạp                 B. Ti thể                    C. Ribôxôm              D. Bộ máy gôngi

Câu 8: Trong cơ chế các li sinh sản, cách li trước hợp tử thực chất là:

A. ngăn cản quá trình tạo thành hợp tử

B. ngăn cản hợp tử phát triển thành con lai hữu thụ

C. ngăn cản con lai hình thành giao tử

D. ngăn cản hợp tử phát triển thành con lai

Câu 9: Tảo giáp nở hoa gây độc cho cá, tôm sống trong cùng môi trường là ví dụ về quan hệ?
A. ức chế - cảm nhiễm.
B. kí sinh.

C. cộng sinh.
D. hội sinh.

Câu 10: Trong quá trình dịch mã, phân tử tARN có chức năng

A. vận chuyển axit amin tới ribôxôm
B. kết hợp với prôtêin tạo nên ribôxôm

C. làm khuôn cho quá trình dịch mã
D. kết hợp với tARN tạo nên ribôxôm

Câu 11: Một quần thể thực vật giao phấn ngẫu nhiên, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Thế hệ P của quần thể này có thành phần kiểu gen là 0,4 AaBb : 0,6 aaBb. Cho biết các giao tử có 2 alen lặn không có khả năng thụ tinh và quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa khác. Theo lí thuyết, ở F1 số cây thân cao, hoa đỏ chiếm tỉ lệ?

A. 2/3
B. 17/36
C. 19/36
D. 9/16
Câu 12: Phân tử ADN của một loài sinh vật có A = 10%, T = 20%, G = 30%, X = 40%. Phân tử ADN đó là của :

A. Vi khuẩn
B. Vi rút
C. Thực vật bậc cao
D. Động vật nguyên sinh
Câu 13: Trong tế bào, phân tử nào sau đây mang bộ ba mã sao (codon) ?

A. mARN
B. rARN
C. tARN
D. ADN

Câu 14: Nhiều bộ ba khác nhau cùng xác định 1 loại axit amin, trừ 5'AUG3’ và 5'UGG3’, điều này chứng tỏ mã di truyền có tính

A. phổ biến.
B. liên tục.
C. đặc hiệu.
D. thoái hóa.
Câu 15: Trong ứng dụng di truyền học, cừu Đôly là sản phẩm của phương pháp :

A. gây đột biến gen
B. nhân bản vô tính

C. sinh sản hữu tính
D. gây đột biến dòng tế bào xôma

Câu 16: Theo MenĐen , phép lai giữa 1 cá thể mang tính trạng trội với 1 cá thể mang tính trạng lặn tương ứng gọi là :
A. lai phân tích
B. lai khác dòng
C. lai thuận – nghịch
D. lai cải tiến

Câu 17: Ở một loài thực vật, tiến hành phép lai P thuần chủng thân cao, hoa đỏ đậm và thân thấp, hoa trắng, F1 100% thân cao, đỏ nhạt. Cho F1 giao phấn với nhau, ở F2 có 101 thân cao, hoa đỏ đậm: 399 thân cao, hoa đỏ vừa: 502 thân cao, hoa đỏ nhạt: 202 thân cao, hoa hồng: 99 thân thấp, hoa đỏ nhạt: 198 thân thấp, hoa hồng: 103 thân thấp, hoa trắng. Diễn biến quá trình phát sinh giao tử đực và cái giống nhau. Cho các nhận định dưới đây về phép lai kể trên: 

(1) Tính trạng màu sắc hoa do các locut tương tác theo kiểu cộng gộp chi phối. 

(2) Quá trình giảm phân hình thành giao tử đực và giao tử cái ở F1 không xảy ra hiện tượng hoán vị gen. 

(3) Cây có kiểu hình thân thấp, hoa hồng ở F2 giao phấn ngẫu nhiên với nhau thi đời con thu được về mặt lý thuyết 50% cây thân thấp, hoa trắng. 

(4) Cây thân cao, hoa đỏ vừa ở F2 có 2 kiểu gen khác nhau. 

Số nhận định không đúng là:

A. 2
B. 3
C. 4
D. 1
Câu 18: Một quần thể sinh vật ngẫu phối đang chịu tác động của chọn lọc tự nhiên có cấu trúc di truyền ở các thế hệ như sau :

	Thế hệ
	Thành phần kiểu gen

	
	AA
	Aa
	aa

	P
	0,5
	0,30
	0,20

	F1
	0,45
	0,25
	0,30

	F2
	0,4
	0,20
	0,40

	F3
	0,3
	0,15
	0,55

	F4
	0,15
	0,10
	0,75


Nhận xét nào sau đây là đúng về tác động của chọn lọc tự nhiên đối với quần thể này?

A. Chọn lọc tự nhiên đang loại bỏ các kiểu gen đồng hợp và giữ lại những kiểu gen dị hợp

B. Các cá thể mang kiểu hình lặn đang bị chọn lọc tự nhiên loại bỏ dần

C. Chọn lọc tự nhiên đang loại bỏ những kiểu gen dị hợp và đồng hợp lặn

D. Các cá thể mang kiểu hình trội đang bị chọn lọc tự nhiên loại bỏ dần

Câu 19: Một lưới thức ăn gồm các loài sinh vật được mô tả ở hình bên. Cho biết loài A và loài B là sinh vật sản xuất, các loài còn lại là sinh vật tiêu thụ. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về lưới thức ăn này? 
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I. Các loài C, G, F, D thuộc cùng một bậc dinh dưỡng. 

II. Nếu loài E bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần xã thì số lượng cá thể của loài F chắc chắn tăng lên. 

III. Lưới thức ăn này có 7 chuỗi thức ăn. 

IV. Số chuỗi thức ăn mà loài M tham gia bằng số chuỗi thức ăn mà loài B tham gia.

A. 3. 
B. 2. 
C. 1. 
D. 4.
Câu 20: Alen B dài 221 nm và có 1669 liên kết hiđrô, alen B bị đột biến thành alen b. Từ một tế bào chứa cặp gen Bb qua hai lần nguyên phân bình thường, môi trường nội bào đã cung cấp cho quá trình nhân đôi của cặp gen này 1689 nuclêôtit loại tinmin và 2211 nuclêôtit loại xitôzin. Trong các kết luận sau, có bao nhiêu kết luận đúng ?

I. Dạng đột biến đã xảy ra với gen B là đột biến thay thế một cặp G – X bằng một cặp A – T

II. Tổng số liên kết hiđrô của gen b là 1669 liên kết

III. Số nuclêôtit từng loại của gen b là A = T = 282, G = X = 368

IV. Tổng số nuclêôtit của gen b là 1300 nuclêôtit

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 21: Trên một cây cổ thụ có nhiều loài chim cùng sinh sống, có loài ăn hạt, có loài hút mật hoa, có loài ăn sâu bọ. Khi nói về các loài chim này, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. Các loài chim này tiến hóa thích nghi với từng loại thức ăn. 

II. Các loài chim này có ổ sinh thái về dinh dưỡng trùng nhau hoàn toàn. 

III. Số lượng cá thể của các loài chim này luôn bằng nhau. 

IV. Loài chim hút mật tiến hóa theo hướng mỏ nhỏ, nhọn và dài.

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 22: Một loài cá chỉ sống được trong khoảng nhiệt độ từ 5°C đến 42°C. Đối với loài cá này, khoảng nhiệt độ từ 5°C đến 42°C được gọi là

A. khoảng chống chịu.
B. giới hạn dưới về nhiệt độ.
C. giới hạn sinh thái về nhiệt độ.
D. khoảng thuận lợi.
Câu 23: Cho sơ đồ phả hệ sau đây về sự di truyền của một bệnh M và bệnh máu khó đông ở người. Biết rằng đối với tính trạng bệnh M, tỉ lệ người mang gen gây bệnh trong số những người bình thường trong quần thể là 1/9. Quần thể người này đang ở trạng thái cân bằng di truyền tính trạng máu khó đông với tỉ lệ người mắc bệnh máu khó đông ở nam giới là 1/10.
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Xét các dự đoán sau:

(1) Có 7 người trong phả hệ trên xác định được chính xác kiểu gen về bệnh máu khó đông.
(2) Có thể có tối đa 7 người trong phả hệ trên có kiểu gen đồng hợp trội về tính trạng bệnh M.
(3) Xác suất cặp vợ chồng thứ 12 – 13 sinh 1 đứa con trai đầu lòng không bị cả 2 bệnh trên là 45,75%.
(4) Khả năng người con gái số 9 mang kiểu gen dị hợp về cả hai tính trạng là 13,12%.
(5) Xác suất cặp vợ chồng thứ 12 – 13 sinh 2 đứa con có kiểu hình khác nhau là 46,37%.

Số dự đoán đúng là :

A. 3
B. 4
C. 2
D. 1

Câu 24: Cho các phát biểu sau đây về hô hấp hiếu khí và lên men: 

I. Hô hấp hiếu khí cần ôxi, còn lên men không cần ôxi

II. Trong hô hấp hiếu khí có chuỗi chuyền điện tử còn lên men thì không

III. Sản phẩm cuối cùng của hô hấp hiếu khí là CO2 và H2O còn của lên men là etanol hoặc axit lactic

IV. Hô hấp hiếu khí xảy ra ở tế bào chất  còn lên men xảy ra ở ti thể

V. Hiệu quả của hô hấp hiếu khí thấp hơn nhiều so với quá trình lên men

Trong các phát biểu trên, có bao nhiêu phát biểu đúng ?

A. 2                             B. 3

C. 1

D. 4

Câu 25: Những ưu điểm của tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa so với trong túi tiêu hóa :

I. Thức ăn đi theo một chiều trong ống tiêu hóa không bị trộn lẫn với chất thải (phân) còn thức ăn trong túi tiêu hóa bị trộn lẫn chất thải

II. Trong ống tiêu hóa dịch tiêu hóa không bị hòa loãng

III. Thức ăn đi theo một chiều nên hình thành các bộ phận chuyên hóa, thực hiện các chức năng khác nhau : tiêu hóa cơ học, hóa học, hấp thụ thức ăn

IV. Thức ăn đi qua ống tiêu hóa được biến đổi cơ học, hóa học trở thành những chất dinh dưỡng đơn giản và được hấp thụ vào máu

A. II, III, IV
B. I, II, IV
C. I,II,III
D. I,III,IV

Câu 26: Nhóm động vật nào sau đây không có sự pha trộn giữa máu giàu ôxi và máu giàu cacbonic ở tim ?

A. Lưỡng cư, thú
B. Cá sấu, chim, thú

C. Cá xương, chim, thú
D. Lưỡng cư, bò sát, chim

Câu 27: Nếu tần số hoán vị giữa 2 gen là 18% thì khoảng cách tương đối giữa 2 gen này trên NST là:

A. 9cM.
B. 27cM.
C. 18cM.
D. 10cM.
Câu 28: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố nào sau đây có thể tạo ra các alen mới cho quần thể ?

A. Các yếu tố ngẫu nhiên
B. Giao phối ngãu nhiên

C. Đột biến
D. Chọn lọc tự nhiên

Câu 29: Cơ thể có kiểu gen nào sau đây gọi là thể dị hợp về một cặp gen?

A. aaBB.
B. AaBb.
C. Aabb.
D. AAbb.
Câu 30: Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1 : 1 ?

A. AA × AA.
B. Aa × aa.
C. Aa × Aa.
D. AA × aa.
Câu 31: Cho những ví dụ sau :

1. Cánh dơi và cánh côn trùng

2. Vây ngực của cá voi và cánh dơi

3. Mang cá và mang tôm

4. Chi trước của thú và tay người

Những ví dụ về cơ quan tương đồng là :

A. 1 và 4
B. 1 và 2
C. 1 và 3
D. 2 và 4

Câu 32: Một loài thực vật, tính trạng màu hoa do gen nằm trong lục lạp quy định. Lấy hạt phấn của cây hoa trắng thụ phấn cho cây hoa đỏ, thu được F1. Cho F1 tự thụ phấn, thu được F2. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình ở F2 là :
A. 50% hoa đỏ : 50% hoa trắng
B. 100% hoa đỏ

C. 100 % hoa trắng
D. 75% hoa đỏ : 25% hoa trắng

Câu 33: Quần thể nào sau đây đã đạt trạng thái cân bằng di truyền ?

A. 0,4 AA: 0,4Aa: 0,2aa
B. 0,6AA : 0,2Aa : 0,2aa

C. 0,7AA : 0,2 Aa : 0,1 aa
D. 0,64AA : 0,32 Aa : 0,04 aa

Câu 34: Cho phép lai sau: AaBbDd x AabbDd. Biết rằng tính trội là trội hoàn toàn. Theo lí thuyết ở đời F1 có

A. 8 loại kiểu hình : 18 loại kiểu gen
B. 8 loại kiểu hình : 27 loại kiểu gen

C. 4 loại kiểu hình : 9 loại kiểu gen
D. 8 loại kiểu hình : 12 loại kiểu gen

Câu 35: Một loài động vật có 4 cặp NST được kí hiệu là Aa, Bb, Dd và Ee. Có bao nhiêu thể ba trong số các trường hợp sau đây?

I. AaaBbDdEe

II. AbbDdEe

III. AaBBbDdEe

IV. AaBbDdEe

V. AaBbDdE

VI. AaBbDdEee

A. 3
B. 2
C. 5
D. 4
Câu 36: Theo quan niệm của Đacuyn, đối tượng tác động của chọn lọc tự nhiên là :

A. tế bào
B. loài sinh học
C. cá thể sinh vật
D. quần thể sinh vật

Câu 37: Người ta cho các hạt thuần chủng chiếu xạ để gây đột biến gen rồi đem gieo. Trong số các cây thu được đều có quả vàng, trừ một vài cây có quả trắng. Lấy hạt phấn trong bao phấn của cây có quả trắng đặt trên núm nhụy của cây có quả vàng (thế hệ P). Các hạt thu được đem gieo và cho kết quả (thế hệ F1) gồm 50% cây có quả vàng : 50%  cây có quả trắng. Nếu tiếp tục cho cây quả trắng ở F1 cho tự thụ phấn, ở đời F2 thu được tỉ lệ phân li kiểu hình 25% quả vàng : 75% quả trắng. Khi quan sát kỹ F1, người ta nhận thấy: trong số cây quả vàng có 49% cây thân to và 1% cây thân nhỏ; trong số các cây quả trắng có 26% cây thân to và 24% cây thân nhỏ. Biết rằng cả hai tính trạng đều do một gen có 2 alen quy định và không xuất hiện đột biến mới. Trong số các nhận xét sau, có bao nhiêu nhận xét đúng ?

I. Quá trình chiếu xạ đã gây nên đột biến gen lặn.

II.  Trong số các cây ở F2, cây thuần chủng về tính trạng màu quả chiếm 50%.

III. Hai tính trạng trên nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể khác nhau.

IV. Nếu cho cây quả trắng, thân to ở F1 giao phấn ngẫu nhiên thì ở xác suất xuất hiện cây quả vàng, thân nhỏ ở đời con nhỏ hơn 1%.

A. 4
B. 2
C. 3
D. 1

Câu 38: Dạng đột biến nào sau đây được ứng dụng để loại khỏi NST những gen không mong muốn ở một số giống cây trồng?

A. Mất đoạn.
B. Chuyển đoạn.
C. Đảo đoạn.
D. Lặp đoạn.
Câu 39: Ở một quần thể động vật có vú, alen A quy định lông xám trội hoàn toàn so với alen a quy định lông đen. Thế hệ xuất phát của một quần thể ngẫu phối có cấu trúc di truyền là 0,4XAY : 0,2XAXA  : 0,1 XAXa : 0,2 XaXa. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng ?

I. Ở đời F1, kiểu hình của con cái lông xám chiếm tỉ lệ 45%

II. Ở đời F2, kiểu hình con đực lông đen chiếm tỉ lệ 12,5%

III. Quần thể này không đạt trạng thái cân bằng di truyền

IV. Tỉ lệ kiểu gen liên tục bị thay đổi qua mỗi thế hệ sinh sản

A. 4
B. 3
C. 2
D. 1

Câu 40: Trong quá trình nhân đôi ADN ở tế bào nhân sơ, nhờ các enzim tháo xoắn, hai mạch đơn của phân tử ADN tách nhau tạo nên chạc hình chữ Y. Khi nói về cơ chế của quá trình nhân đôi ở chạc hình chữ Y, phát biểu nào sau đây sai?

A. Trên mạch khuôn 3’ → 5’ thì mạch mới được tổng hợp liên tục.

B. Enzim ADN pôlimeraza tổng hợp mạch mới theo chiều 5’ → 3’.

C. Trên mạch khuôn 5’ → 3’ thì mạch mới được tổng hợp ngắt quãng tạo nên các đoạn ngắn.

D. Enzim ADN pôlimeraza di chuyển trên mạch khuôn theo chiều 5’ → 3’.

----------- HẾT ----------

PHIẾU ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	D
	C
	D
	C
	B
	A
	A
	A
	A
	A
	C
	B
	A
	D
	B
	A
	D
	D
	B
	C


	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	B
	C
	D
	B
	C
	B
	C
	C
	C
	B
	D
	B
	D
	A
	A
	C
	D
	A
	B
	D





Trang: 1 / 6

